Họ và tên:………………………………………………………          Lớp………
Câu 1. Số gồm 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 0 nghìn, 4 tră m, 2 chục, 7 đơn vị là:
A. 630427		B. 360427     	C. 6030427                  D.6003427	
Câu 2. Số liền sau của số 99 999 là: 
A. 99 998		B. 99 9910		C. 100 000                  D. 99 100
Câu 3. Giá trị chữ số 3 trong số 132 456 là: 
A. 300		B. 3000		C. 30                           D. 30 000
Câu 4. Chữ số 2 ở số 345 234 thuộc hàng nào? Lớp nào? 
A. hàng chục,lớp chục	   B.hàng trăm, lớp đơn vị	       C. hàng trăm, lớp trăm 
[bookmark: _Hlk139290101][bookmark: _Hlk139290121][bookmark: _Hlk139290138][bookmark: _Hlk139290169]Câu 5. Trong các số: 567 312; 567 213; 576 321; 612 537. Số lớn nhất là: 
A. 567 312	                       B. 567 213	               C. 576 321        D. 612 537
Câu 6. Số 1 trăm triệu có mấy chữ số 0 tận cùng?
A. 5 			            B. 6 		              C. 7	           D. 8
Câu 7. Số bé nhất có sáu chữ số là: 
A. 111111		B. 100000		     C. 999999                       D.899999
Câu 8. Từ các chữ số 3,1,4 lập được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
      A. 6				B. 5			C. 4                                 D.2
Câu 9: Đọc các số sau:; 54 567 667; 34 456 678; 54 567 345
830 678 456: ………………………………………………………………………….
54 567 667: …………………………………………………………………………..
34 456 678: ……………………………………………………………………………
54 567 345: ……………………………………………………………………………
Câu 10. Tìm m. Biết
a, 45 67m < 45 671      (m= …..)        b, 27m 569 > 278 569             (m= …..)        
Câu 11. Chữ số 5 của số 200 582 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng trăm, lớp nghìn		B. Hàng trăm, lớp đơn vị   	
C. Hàng chục, lớp đơn vị                   D.Hàng chục, lớp nghìn	
Câu 12. Từ các chữ số 4;0;8 viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
A. 6 			B. 5			C. 4		                        D. 3
Câu 13. Cho 6 chữ số 1;2;5;6;9;0. Số bé nhất gồm 6 chữ số đã cho là:
A. 012569		B. 125690		C. 102569                           D. 120569
Câu 14. Số nào dưới đây làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được ba trăm nghìn? 
A. 249 000	   	B. 290 001		C. 240 001		D.  239 000
Câu 15. Giá trị của chữ số 3 trong số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là:
A. 30	             B. 300	           C. 3000		      D. 30 000
Câu 16. Số chẵn lớn nhất có 8 chữ số là:
[bookmark: _Hlk139423507]A. 99 999 999	  B. 99 999 990 	      C. 99 999 998	                D. 89 988 888
Câu 17. Số lẻ nhỏ nhất có chín chữ số là:
[bookmark: _Hlk139423641]A. 100 000 000	B. 100 000 001	    C.111 111 111     D.110 000 000
Câu 18. Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 3?
A.  7 số		B. 8 số			C.10 số                                   D.11 số
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A. 123 543			B. 213 456	            C. 567 765			D. 445 673	
Câu 20. Số gồm 30 triệu ba mươi nghìn và ba mươi viết là:
A. 303030		B. 3030030		C.3003030		        D. 30030030
Câu 21. 18650< Xx3 < 18920. Số tròn trăm X là:
A. 6300		B. 6330			C. 6030                           D. 3600
Câu 22. Số nào dưới đây làm tròn đến hàng nghìn thì được hai trăm bảy mươi nghìn?
A. 259 000	   	B. 276001			C. 270 001		      D.  289 000
Câu 23. Số nào có chữ số 6 có giá trị là 6000?
A.234600	             B. 263400	           C. 236400		      D. 623400
Câu 23. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số
 123 543; 213 456; 567 765; 445 673 là:
A. 569216   	  B. 336999 	      C. 691308	                D. 781221
Câu 25. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số 12543; 56743; 54676; 34567 là:
A.89243		B. 69286	  	      C.44200	          	    D. 12543
Câu 26. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số là 5?
A.  7 số		B. 9 số			C.10 số                        D.11 số

